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Các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm 2018
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại hình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm
	Số lao động
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thăng Bốn
	Thôn 1
	KD Thịt lợn, nem, giò , chả
	03
	

	2
	Nguyễn Doãn Thắng
	Thôn 1
	KD Bánh phở
	02
	

	3
	Hoàng Thị Hiền(Hạnh Hào)
	Thôn 2
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	4
	Nguyễn Doãn Đắc
	Thôn 2
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	5
	Nguyễn Doãn Hưng
	Thôn 2
	KD Ăn sáng(bánh cuốn)
	
	

	6
	Lê Bá Thuân
	Thôn 2
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	7
	Lê Thị Hương(Nga Thi)
	Thôn 2
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	8
	Nguyễn Doãn Thân(Lan)
	Thôn 2
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	9
	Nguyễn Thăng Trường
	Thôn 2
	KD Thịt Lợn
	
	

	10
	Nguyễn Thăng Huyên
	Thôn 2
	KD Thịt lợn
	
	

	11
	Lê Tam Hải
	Thôn 2
	KD Bún phở
	
	

	12
	Nguyễn Bá Lệ 
	Thôn 2
	KD Hàng Tạp hóa
	
	

	13
	Trịnh Xuân Trường
	Thôn 2
	KD Cháo, bún
	
	

	14
	Nguyễn Công Ngọc
	Thôn 2
	KD Cháo, bún
	
	

	15
	Lê Văn Sơn(Huế) Dung
	Thôn 2
	KD Đậu phụ
	
	

	16
	Nguyễn Bá Vệ
	Thôn 2
	KD Thịt trâu,bò
	
	

	17
	Lê Thị Cay
	Thôn 4
	KD Rau, quả
	
	

	18
	Nguyễn Thị Ghi
	Thôn 4
	KD Rau, quả
	
	

	19
	Lê Vinh An
	Thôn 4
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	20
	Trịnh Xuân Chuẩn
	Thôn 5
	KDHàng tạp hóa
	
	

	21
	Lê Văn Đằng
	Thôn 6
	KD Thịt lợn
	
	

	22
	Lê Hữu Dương
	Thôn 6
	KD Thịt lợn
	
	

	23
	Lê Thị Thoàn
	Thôn 6
	KD Ăn Sáng(Cháo)
	
	

	24
	Lê Thị Dinh
	Thôn 6
	KD Ăn Sáng(Bánh cuốn)
	
	

	25
	Lê Văn Hùng (Luyến)
	Thôn 6
	KD Ăn Sáng(Cháo)
	
	

	26
	Trịnh Thị Phương
	Thôn 6
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	27
	Lê Hữu Ái
	Thôn 7
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	28
	Lê Hữu Chiến
	Thôn 7
	KD hàng tạp hóa
	
	

	29
	Lê Văn Tương
	Thôn 8
	KD Ăn Sáng(Cháo)
	
	

	30
	Lê Khắc Bảo
	Thôn 8
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	31
	Lê Văn Thức
	Thôn 8
	KD Rau, quả
	
	

	32
	Nguyễn Thăng Thanh(Chì)
	Thôn 1
	KD Mỡ Bò
	
	

	33
	Lê Văn Sĩ
	Thôn 8
	KD Rau quả
	
	

	34
	Lê Đình Hà
	Thôn 8
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	35
	Lê Hữu Tiếp
	Thôn 8
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	36
	Lê Thị Hiên
	Thôn 8
	KD Hàng tạp hóa
	
	

	37
	Lê Thị Hoa(Hải)
	Thôn 2
	           KD Rau, củ, quả
	
	

	38
	Nguyễn Doãn Tài
	Thôn 3
	           KD Bún, phở
	
	

	39
	Lê Thị Lịch
	Thôn 3
	           KD Hàng tạp hóa
	
	

	40
	Trịnh Xuân Hiền
	Thôn 2
	           KD Nước mắm
	
	

	41
	Lê Vinh Thành
	Thôn 3
	KD Nước mắm
	
	

	41
	Nguyễn Thị Huê
	Thôn 1
	KD Rau, củ, quả
	
	

	42
	Lê Vinh Khắc
	Thôn 2
	KD Thịt chó
	
	

	43
	Nguyễn Thăng Tiến
	Thôn 2
	KD Rau, củ,quả
	
	

	44
	Trường Mầm non
	Thôn 6
	Bếp ăn tập thể
	
	

	45
	Nguyễn Thăng Hai
	Thôn 1
	KD Thuốc bảo vệ thực vật
	
	

	46
	Hợp tác xã dịch vụ
	Thôn 3
	
	
	

	47
	Lê Đình Chấn
	Thôn 9
	KD Thuốc bảo vệ thực vật
	
	

	48
	Lê Duy Hiền
	Thôn 7
	KD Thuốc bảo vệ thực vật
	
	

	49
	Nguyễn Thăng Quân
	Thôn 1
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	50
	Nguyễn Thăng Vân
	Thôn 1
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	52
	Nguyễn Doãn Định
	Thôn 2
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	53
	Lê Tam Lâm 
	Thôn 2
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	54
	Trịnh Xuân Du
	Thôn 3
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	55
	Lê Vinh Luận
	Thôn 3
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	56
	Trịnh Xuân Chiêu
	Thôn 4
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	57
	Nguyễn Đình Tuyên
	Thôn 5
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	58
	Lê Hữu Nông
	Thôn 6
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	59
	Nguyễn Trọng Chuyên
	Thôn 6
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	60
	Lê Hữu Lộc
	Thôn 7
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	61
	Lê Đình Khương
	Thôn 8
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	62
	Lê Đình Dũng
	Thôn 9
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	63
	Lê Đình Thành
	Thôn 9
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	64
	Lê Huy Ngọc
	Thôn 9
	KD Xay sát lúa gạo
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


   Ghi chú: Loại hình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm ( dịch vụ ăn uống, sản xuất nem giò chả,    cháo dinh dưỡng…..)
                    Người lập danh sách                                                                                   Trạm trưởng
                       Nguyễn Văn Đệ                                                                                  Nguyễn Thăng Lưu
